
SỞ Y TẾ BẮC NINH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC NGẠN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số:     96/BC-BVĐK   Phường Chũ, ngày   31   tháng  7 năm 2026 

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

  

1. Tên cơ sở TH:  Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn  

2. Địa chỉ: TDP Lê Duẩn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh 

3. DS người hoàn thành quá trình thực hành:  

           

TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung 

thực hành/bộ 

phận chuyên 

môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu ngày 

cấp) 

 

1 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

02430

40070

04 

Không 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2025) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

01/10/2025 

đến ngày 

31/3/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

Bàn Văn Thoỏng, số CCHN 001998/BG-CCHN  

ngày cấp 31/10/2013   phạm vi cấp Quy định tại 

thông tư 41/2005/QĐ-BNV; Nguyễn Thanh Nga, 

số CCHN 001925/BG-CCHN ngày cấp 

31/10/2013, phạm vi cấp Quy định tại thông tư 

41/2005/QĐ-BNV 

277/GXN

-BVĐK 

ngày 

24/4/2026 

2 
Nguyễn Thị 

Hồng 

02419

70002

82 

Không 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2022) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

01/11/2025 

đến ngày 

30/4/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nhi 

ĐD Bàn Văn Thoỏng, số CCHN 001998/BG-

CCHN  ngày cấp 31/10/2013   phạm vi cấp Quy 

định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV;  ĐD Hoàng 

Thị Thảo, số CCHN 006085/BG-CCHN ngày cấp 

04/4/2017, phạm vi cấp Quy định tại quyết định 

số 26/2015/TTLT - BYT - BNV 

296/GXN

-BVĐK 

ngày 

05/5/2026 



TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung 

thực hành/bộ 

phận chuyên 

môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số CCHN, 

ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu ngày 

cấp) 

 

3 
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

03319

60093

02 

Không 
Bác sĩ Y 

khoa (2022) 
Bác sĩ 

KCB 

đa 

khoa 

12 tháng (từ 

ngày 

01/6/2025 đến 

ngày 

31/5/2026) 

3 tháng khoa 

CC-HSTC-

CĐ; 9 tháng 

các khoa 

chuyên môn: 

Nội tổng hợp, 

Ngoại, Nhi, 

Phụ sản - 

CSSKSS, 

Liên chuyên 

khoa, Truyền 

nhiễm, 

YHCT-

PHCN, Xét 

nghiệm, 

CĐHA-TDCN 

BS CKI Hà Văn Quyền, số CCHN 002036/BG-

CCHN ngày cấp 31/10/2013 , phạm vi cấp KCB 

HSCC; BS CKI Lâm Nguyên Văn, số CCHN 

001899/BG-CCHN ngày cấp31/10/2013 , phạm 

vi cấp KCB Nội khoa; BS CKI Lâm Văn Huân, 

số CCHN 007227/BG-CCHN ngày cấp 

03/6/2019, phạm vi cấp KCB Ngoại khoa; BS 

CKI Ngô Quang Dũng, số CCHN 001901/BG-

CCHN ngày cấp 31/10/2013, phạm vi cấp KCB 

phụ sản-KHHGĐ; BS CKI Nguyễn Văn Tùng, số 

CCHN 005032/BG-CCHN ngày cấp 06/10/2020, 

phạm vi cấp KCB HSCC, nhi; BS Nông Văn 

Duy, số CCHN 007637/BG-CCHN ngày cấp 

12/6/2020 , phạm vi cấp KCB Tai mũi họng;  BS 

Lý Văn Mạnh, số CCHN 001883/BG-CCHN 

ngày cấp 31/10/2013, phạm vi cấp KCB 

YHCT,PHCN; BS Hoàng Thị Hồng Nhung, số 

CCHN 008775/BG-CCHN ngày cấp 18/01/2023 , 

phạm vi cấp KCB đa khoa; BS CKI Bùi Ngọc 

Lâm, số CCHN 000200/BG-CCHN ngày cấp 

14/12/2012, phạm vi cấp KCB Răng hàm mặt; BS 

CKI Trần Mạnh Hùng, số CCHN 001875/BG-

CCHN ngày cấp 31/10/2013, phạm vi cấp KCB 

Nội, da liễu; BS Trần Thị Uyên, số CCHN 

001902/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, phạm 

vi cấp chuyên khoa xét nghiệm; BS CKI Hoàng 

Mạnh Hùng, số CCHN 001896/BG-CCHN ngày 

cấp 31/10/2013 , phạm vi cấp CĐHA,TDCN;  

407/GXN

-BVĐK 

ngày 

12/6/2026 



 

 

4 
Nguyễn 

Tùng Ngọc 

03309

30005

80 

Không 

Bác sĩ Y 

khoa (2022) 

CC chuyên 

khoa CĐHA 

cơ bản 

(12/8/2025) 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa 

Chẩn 

đoán 

hình 

ảnh 

9 tháng (từ 

01/10/2025 

đến ngày 

30/6/2026) 

9 tháng khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh -

Thăm dò chức 

năng 

BSCKI Hoàng Mạnh Hùng, số CCHN 

001896/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, phạm 

vi cấp CĐHA;  

467/GXN

-BVĐK 

ngày 

03/7/2026 

 Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
 

 -Phòng QLHN, SYT;         

 

-Đăng tải trên 

Webside đơn vị;        
 

 -Lưu: VT, TC-HC.         

        Đỗ Văn Sinh 
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